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MÃ MÔN : ES - 303 Học kỳ : 5
Thời gian : 14h00 - 04/12/2012 Lần thi : 1

A P Q H L M I G F
30% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 50% SỐ CHỮ

1 152232962 Phan Văn Phúc K16KTR4 2 7 10 7.0 Bảy 0

2 152233019 Ngô Thị Giang K16KTR4 10 4 8 7.8 Bảy phẩy Tám 0

3 162233439 Nguyễn Đức Anh K16KTR4 10 5 10 9.0 Chín 0

4 162233444 Phùng Quốc Bảo K16KTR4 10 5 6 7.0 Bảy 0

5 162233447 Nguyễn Thị Mỹ Châu K16KTR4 8 8 10 9.0 Chín 0

6 162233451 Trần Hữu Chinh K16KTR4 0 3 V 0.0 Không 0

7 162233454 Trần Văn Cường K16KTR4 8 6 6 6.6 Sáu phẩy Sáu 0

8 162233466 Nguyễn Thị Hướng Dương K16KTR4 10 8 8 8.6 Tám phẩy Sáu 0

9 162233470 Nguyễn Giàu K16KTR4 10 4 8 7.8 Bảy phẩy Tám 0

10 162233474 Phạm Thanh Hải K16KTR4 6 5 10 7.8 Bảy phẩy Tám 0

11 162233475 Đỗ Văn Hải K16KTR4 10 6 10 9.2 Chín phẩy Hai 0

12 162233501 Cao Mạnh Hùng K16KTR4 8 6 8 7.6 Bảy phẩy Sáu 0

13 162233505 Nguyễn Khánh Hưng K16KTR4 8 4 8 7.2 Bảy phẩy Hai 0

14 162233526 Lê Văn Lộc K16KTR4 2 6 6 4.8 Bốn phẩy Tám 0

15 162233541 Nguyễn Lê Na K16KTR4 10 8 10 9.6 Chín phẩy Sáu 0

16 162233545 Lê Mỹ Ngân K16KTR4 8 8 8 8.0 Tám 0

17 162233549 Trần Đỗ Ánh Ngọc K16KTR4 10 4 6 6.8 Sáu phẩy Tám 0

18 162233553 Hồ Văn Nhàn K16KTR4 10 6 10 9.2 Chín phẩy Hai 0

19 162233557 Phạm Châu Phong K16KTR4 10 6 8 8.2 Tám phẩy Hai 0

20 162233565 Nguyễn Ngọc Nhất Phương K16KTR4 10 6 8 8.2 Tám phẩy Hai 0

21 162233568 Ngô Đình Quế K16KTR4 10 7 6 7.4 Bảy phẩy Bốn 0

22 162233580 Võ Đức Thắng K16KTR4 0 5 6 4.0 Bốn 0

23 162233583 Trần Phước Thanh K16KTR4 8 5 4 5.4 Năm phẩy Bốn 0

24 162233588 Nguyễn Việt Thành K16KTR4 8 4 4 5.2 Năm phẩy Hai 0

25 162233592 Nguyễn Quốc Thạnh K16KTR4 8 6 8 7.6 Bảy phẩy Sáu 0

26 162233603 Phạm Thương Thương K16KTR4 8 7 6 6.8 Sáu phẩy Tám 0

27 162233607 Trần Thủy Tiên K16KTR4 8 5 6 6.4 Sáu phẩy Bốn 0

28 162233611 Trần Ngọc Tiến K16KTR4 10 4 6 6.8 Sáu phẩy Tám 0

29 162233615 Lê Thanh Tịnh K16KTR4 10 4 8 7.8 Bảy phẩy Tám 0

30 162233621 Nguyễn Thế Bích Trang K16KTR4 10 8 8 8.6 Tám phẩy Sáu 0

31 162233629 Trần Công Trường K16KTR4 10 5 8 8.0 Tám 0

32 162233632 Nguyễn Thanh Tuấn K16KTR4 10 7 10 9.4 Chín phẩy Bốn 0

33 162233637 Hoàng Anh Việt K16KTR4 10 4 10 8.8 Tám phẩy Tám 0

34 162233641 Lê Minh Vũ K16KTR4 4 6 6 5.4 Năm phẩy Bốn 0

35 162233643 Võ Đình Vương K16KTR4 6 4 8 6.6 Sáu phẩy Sáu 0

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16KTR
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36 162236506 Nguyễn Văn Mạnh K16KTR4 8 4 4 5.2 Năm phẩy Hai 0

37 162236639 Nguyễn Quang Hiếu K16KTR4 8 5 8 7.4 Bảy phẩy Bốn 0

38 162236835 Nguyễn Chí Duy Thành K16KTR4 8 4 6 6.2 Sáu phẩy Hai 0

39 162237421 Lê Xuân Quyền K16KTR4 10 9 8 8.8 Tám phẩy Tám 0

STT SỐ
1 38
2 1

39

Đà Nẵng, 11/12/2012

NGƯỜI LẬP NGƯỜI KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

VÕ QUỐC TOÀN PHAN THỊ BÍCH TRÂM LÊ ĐỨC TRỌNG ThS. NGUYỄN HỮU PHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 97%
Số sinh viên nợ 3%

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU


